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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CÁC DOANH NGHIỆP HẢI SẢN CAM KẾT CHỐNG KHAI THÁC IUU 

(Cập nhật ngày 30/06/2021) 

TT Tên Công ty  Tên Thương mại EU code 
Điện thoại/ 

Fax 
Địa chỉ 

1 Công ty TNHH Hải Nam HAI NAM CO.,LTD DL125  
0252.3811608/ 
0252.3811606 

27 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, Tp.Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

2 Phân xưởng 3 - Công ty TNHH Hải Nam 
WORKSHOP No 3 - HAI NAM 
CO.,LTD 

DL356 
0252 3720035/ 
0252. 3720031 

Lô 16B - cảng Cá Phan Thiết - P.Đức Thắng - 
Phan Thiết - Bình Thuận 

3 Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Nam 
WORKSHOP No 2 - HAI NAM 
CO.,LTD 

HK238 
0252.3811608/ 
0252.3811606 

27 Nguyễn Thông, phường Phú Hài, Tp.Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

4 Công ty TNHH Toàn Thắng EVERWIN INDUSTRIAL CO., LTD DH 226 
028.38979888/ 
028.38977205 

Lô E, KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 

5 Công ty TNHH Khai thác Hải sản, CBNM Thanh Hà THANH HA FISH SAUCE NM 139 
0297. 
3846139/ 
0297. 3846845 

Tổ 1, Nguyễn Thái Bình, KP5, TT Dương Đông, 
Phú Quốc, Kiên Giang 

6 Công ty TNHH SX-TM-DV Minh Hà MINH HA Co., Ltd NM 331 
028.37654009/ 
028.37652195 

Lô C, 42b/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 
Lộc A, Bình Chánh, HCM 
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TT Tên Công ty  Tên Thương mại EU code 
Điện thoại/ 

Fax 
Địa chỉ 

7 Công ty TNHH Thủy sản AOKI AOKI DL 551 
0297.3746666/ 
0297. 3746688 

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Châu Thành, 
Kiên Giang 

8 Công ty TNHH Highland Dragon 
HIGHLAND DRAGON 
ENTERPRISE 

DH149 
0274. 
3790201/ 
0274. 3790210 

số 15, đường số 6, KCN sóng Thần 1, Dĩ An, 
Bình Dương 

9 Công ty TNHH Tín Thịnh TIN THINH CO., LTD DL 385 
0258. 
3744164/ 
0258. 3744165 

Lô F1, KCN Suối Dầu, Khánh Hòa 

10 
Nhà máy chế biến thủy sản XK - Công ty TNHH 
Đại Dương xanh 

OCEAN BLUE CO., LTD DL 388 
0255.3825740/ 
0255.3822695 

Khu công nghiệp Quảng Phú, thị xã Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

11 
Xí nghiệp đông lạnh Phú Thạnh - Công ty TNHH 
Phú Thạnh 

PHU THANH FROZEN FACTORY DL 141 
0293. 
3848319/ 
0293. 3848363 

690 A Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, h. Châu 
Thành A, Hậu Giang 

12 
Xí nghiệp chế biến hải sản thực phẩm Phú Thạnh 
- Công ty TNHH Phú Thạnh 

PHU THANH SEAFOODS 
FOODSTUFFS ENTERPRISE 

DL 327  
0293. 
3848708/ 
0293.3848707 

Km 2082 quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

13 Công ty CP Thuỷ Sản Bình Định 
BINH DINH FISHERY JOINT 
STOCK COMPANY 

DL 57 
0256.3892004/ 
0256.3892355 

02D Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

14 Công ty CP Foodtech 
FOODTECH  JOINT STOCK 
COMPANY 

DH 174 
0272. 
3871080/ 
0272.3871394 

Ấp 1, xã Nhựt Chánh, H. Bến Lức, tỉnh Long An 
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TT Tên Công ty  Tên Thương mại EU code 
Điện thoại/ 

Fax 
Địa chỉ 

15 
CN Công ty CP Thương mại Kiên Giang - Nhà 
máy Thực phẩm đóng hộp KTC 

KTCFOOD DH 755 
0297.3617724/ 
0297. 3617725 

Khu cảng cá Tắc Cậu, H. Châu Thành, Kiên 
Giang 

18 Công ty TNHH Thương mại CBTP Vĩnh Lộc VILFOOD CO., LTD DL 176 
028.37653062/ 
028.37653063 

Lô C38/I-C39/I đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình 
Chánh, HCM 

19 
Công ty Cổ phần CBXNKTS Bà Rịa - Vũng Tàu - 
XN CB TS XK số 1 

BASEAFOOD – F34 DL 34 
0254.3825246/ 
0254.3825545 

321 Trần Xuân Độ, Khu phố 2, P. Phước Trung, 
Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

20 
Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu II - Công ty 
Cổ phần CB XNK thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu 

Export Seaproducts processing 
Enterprise II (F 20) - BASEAFOOD 

DL 20 
0254.3837313/ 
0254. 3837312 

Số 2 đường Trưng Trắc, phường 1, Tp. Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

21 
Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu III - Công 
ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Bà Rịa Vũng 
Tàu 

Export seaproducts processing 
enterprise III - BASEAFOOD 

DL484 
0254. 
2228879/ 
0254. 3677877 

Khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

22 

Xí nghiệp Chế biến Thủy sản xuất khẩu IV - Công 
ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Bà Rịa Vũng 
Tàu 
 

 

 

Export Seaproduct processing 
Enterprise IV - BASEAFOOD 

HK 173 
0254. 
3716552/ 
0254. 3716398 

Quốc lộ 51A, phường Phước Trung, thị xã Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
 

 

 

23 Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng 
HALONG CANFOCO-DANANG 
CO.,LTD 

DH 203 
0236.3925678/ 
0236.3825616 

Lô C3-4, C3-5 KCN DN Thủy sản Thọ Quang, 
Tp. Đà Nẵng 



4 
 

TT Tên Công ty  Tên Thương mại EU code 
Điện thoại/ 

Fax 
Địa chỉ 

24 Công ty TNHH Hải Vương HAI VUONG CO., LTD DL 318 
0258.3743333/ 
0285. 3743336 

Lô B, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

25 Công ty CP Vịnh Nha Trang NHA TRANG BAY JSC DL 620 
0285.3743370/ 
0258.3743590 

Lô K, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

26 Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang 
DRAGON WAVES FROZEN FOOD 
FACTORY CO.,LTD 

DL 314 
0258.3743296/ 
0258.3743358 

Lô C, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

27 Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam TUNA VIETNAM CO.,LTD TS 245 
0258.3743666/ 
0258.3743678 

Lô A, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa 

28 Công ty CP CBTS XNK Kiên Cường KIENCUONGSEAFOOD DL 409  
0297.3616779/ 
0297.3617 474 

Khu cảng cá Tắc Cậu, H. Châu Thành, Kiên 
Giang 

29 Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường 
YUEH CHYANG CANNED FOOD 
COMPANY LIMITED 

TS 165 
0272.3872377/ 
0272.3872388 

Ấp I, xã Nhựt Chánh, H. Bến Lức, Long An 

30 
Công ty TNHH Chế biến Thủy sản và Thực phẩm 
Thành Hải 

THANH HAI FISH CO.,LTD DL 346 
028.37541397/ 
028.37541396 

25 đường 1, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. 
HCM 

33 Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre 
CJ CAU TRE FOODS JOINT 
STOCK COMPANY 

DL 103 
028.39612544/ 
028.39612057 

125/208 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, 
Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh 
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TT Tên Công ty  Tên Thương mại EU code 
Điện thoại/ 

Fax 
Địa chỉ 

38 
Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới NF - Công ty Cổ 
phần thủy sản Cà Mau 

SEAPRIMEXCO VIETNAM - New 
seaproducts processing factory  

DL 118 
0290.3831615/ 
0290.3831861 

8 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau 

39 
Phân xưởng 2 - Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới 
NF - Công ty Cổ phần thủy sản Cà Mau 

SEAPRIMEXCO VIETNAM - New 
seaproducts processing factory - 
FNF 2  

DL 196 
0290.3832480/ 
0290. 3835077 

8 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau 

40 
Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Đầm Dơi - Công ty cổ 
phần thủy sản Cà Mau 

SEAPRIMEXCO VIET NAM, Dam 
Doi seaproducts processing 
Factory - FDD  

DL 231 
0290.3831861/ 
0290. 3858928 

Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh 
Cà Mau 

41 
Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập 
khẩu Sông Đốc 

SONG DOC JOINT STOCK 
SEAFOOD processing IMPORT 
AND EXPORT COMPANY 

DL 375 
0290. 
3890063/ 
0290. 3890222 

169 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, 
tỉnh Cà Mau 

43 Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam 
PHILLIPS SEAFOOD (VIETNAM) 
CO.,LTD 

DH 358  
0258.3743415/ 
0258.3743022 

Lô B3, B4 KCN Suối dầu, Huyện Cam Lâm, Tỉnh 
Khánh Hòa 

44 Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh HAI THANH FOOD CO., LTD DL389 
028.37800801/ 
028.37800424 

Lô A 14A, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, 
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

45 Công ty CP Hải Việt HAI VIET CORPORATION DL 362 
0254.3848255/ 
0254.3848353 

167/10 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
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TT Tên Công ty  Tên Thương mại EU code 
Điện thoại/ 

Fax 
Địa chỉ 

46 
Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản 
Cà Mau 

CA MAU SEAFOOD PROCESSING 
ANF SERVICE JOINT STOCK 
CORPORATION 

 DL 295 
02903 607707/ 
02903 582949 

Số 4 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Tp. Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau 

47 
Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản 
Cà Mau - Chi nhánh Kiên Giang 

CA MAU SEAFOOD PROCESSING 
ANF SERVICE JOINT STOCK 
CORPORATION - Kien Giang 
Branch 

DL 51  
02903 669777/ 
02903 830298 

KCN cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang 

50 Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo COIMEX DL286 
0254. 
3848472/ 
0254.3849029 

1738 đường 30/4 Phường 12, Tp. Vũng Tàu 

51 Công ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản QUOC TOAN Co.,Ltd DL 738 
028. 
38596530/ 
028. 39541202 

10i Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp. Hồ Chí 
Minh 

52 Công ty TNHH Thủy sản Nguyễn Chi 
NGUYEN CHI AQUATIC PRODUCT 
TRADING CO., LTD 

DL 209 
028.37543423/ 
028.37543928 

Lô 20A, đường số 8, KCN Tân Tạo, Bình Tân, 
HCM 

54 Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc HONG NGOC SEAFOOD CO., LTD DL 609 
0257.3548333/ 
0257.3548678 

Lô B3, KCN Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, Đông 
Hòa, Phú Yên 

55 Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên 
PHUC NGUYEN SEAFOOD CO., 
LTD 

DL 629 
0257.3548999/ 
0257.3548678 

Lô A10-A12, KCN Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, 
Đông Hòa, Phú Yên 
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TT Tên Công ty  Tên Thương mại EU code 
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Fax 
Địa chỉ 

57 Công ty TNHH TRINITY Việt Nam TRINITY VIETNAM CO.,LTD DH 459 
0273.3958939/ 
0273.3958979 

Cụm công nghiệp và Tiểu Thủ Công Nghiệp Tân 
Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang 

58 
Nhà máy CBTP Sơn Trà - Công ty CP XNK Thủy 
sản Miền Trung 

DA NANG SEAPRODUCTS 
IMPORT - EXPORT 
CORPORATION 

DL 506 
0236.3823041/ 
0236.3921958 

01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Quận Sơn 
Trà, Tp. Đà Nẵng 

59 
Phân xưởng I - Công ty chế biến và xuất khẩu 
thủy sản Thọ Quang 

Tho Quang seafood processing 
and export company 

DL 190 
0236. 
3921961/ 
0236. 3824778 

KCN DVTS Đà Nẵng, P. Thọ Quang, Q. Sơn 
Trà, TP. Đà Nẵng 

60 Công ty TNHH Huy Nam HUY NAM SEAFOODS CO., LTD DL 344 
0297.3616129/ 
0297.3616128 

Khu cảng cá Tắc Cậu, H. Châu Thành, Kiên 
Giang 

62 
Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya 
(Việt Nam) 

PATAYA FOOD INDUSTRIES 
(VIETNAM) LIMITED 

DH 146 
0292.3842382-
91/ 
0292.3842380 

Lô 44, KCN Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, Quận 
Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 

 


